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	TT
	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Lạng Sơn
	Phạm Thị Thoa
	17347
	
	x
	01
	02
	1967
	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Đã là kiểm sát viên



	2. 
	Lạng Sơn
	Nguyễn Hoàng Hải
	17348
	x
	
	14
	6
	1958
	Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Đã là kiểm sát viên


	3. 
	Đồng Nai
	Lưu Văn Trong
	17349
	x
	
	14
	8
	1956
	Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Đã là kiểm sát viên



	4. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Bành Quốc Tuấn
	17350
	x
	
	10
	5
	1979
	Xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là Tiến sỹ luật



	5. 
	Tây Ninh
	Nguyễn Văn Đoàn
	17351
	x
	
	30
	6
	1975
	Xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	Đã là thẩm phán


	6. 
	Tây Ninh
	Trần Văn Hoan
	17352
	x
	
	20
	12
	1963
	Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Đã là kiểm sát viên


	7. 
	Trà Vinh
	Thái Săm Bô
	17353
	x
	
	04
	8
	1975
	Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Đã là thẩm phán


	8. 
	Tiền Giang
	Nguyễn Thị Sâm Hương
	17354
	
	x
	22
	9
	1964
	Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đã là thẩm phán


	9. 
	Thành phố

Đà Nẵng
	Phạm Bá Sơn
	17355
	x
	
	20
	7
	1958
	Phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đã là thẩm phán

	10. 
	Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Kim Thu
	17356
	
	x
	15
	9
	1964
	Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là thẩm phán


1

